	
	ÔN TẬP CHỦ ĐỀ ĐỘNG HỌC(LẦN 2)
Trắc nghiệm & Tự luận
Thời gian làm bài: 60 phút



Họ và tên………………………………..………….…...Trường…………..………...………..
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.  Gia tốc trung bình của một vận động viên chạy nước rút từ khi xuất phát đến khi đạt tốc độ tối đa 9,0 m/s và 6,0 m/s2. Khoảng thời gian người ấy tăng tốc là
A.1,5 s.	B. 3,0 s.	C.6,8 s.	D. 4,5 s.
Câu 2.  Trong một cuộc đua xe,một ô tô tăng tốc độ từ 25 m/s lên 31 m/s với độ lớn gia tốc là 1,8 m/s2. Quãng đường mà ô tô đi được khi đang tăng tốc là
A.3,33 m.	B. 50,4 m.	C. 186,7 m.	D.93,3 m.
Câu 3.  Một ô tô tăng tốc đều từ 5,0 m/s đến 20 m/s trong 6,0 s. Quãng đường ô tô đi được trong thời gian này là
A.5,0 m.	B.2,5 m.	C. 75,0 m.	D.31,3 m.
Câu 4.  Cuối một cuộc chạy đua, một người chạy tăng tốc với gia tốc 0,3 m/s2 trong 12 s để đạt vận tốc 6,6 m/s. Vận tốc của người chạy khi bắt đầu tăng tốc bằng
A.3,0 m/s.	B. 10,2 m/s.	C.1,3 m/s.	D. 6,6 m/s.
Câu 5.  Một đoàn tàu cao tốc đang chạy thẳng với vận tốc 50 m/s thì người lái tàu giảm vận tốc của đoàn tàu với gia tốc có độ lớn không đổi 0,5 m/s2 trong 100 s. Quãng đường đoàn tàu chạy được trong thời gian trên là
A.2500 m.					B.5025 m.					C.7500 m.					D.5050 m.
Câu 6.  Một viên bi bay với tốc độ 25,0 m/s vuông góc với một bức tường và bật ngược lại với tốc độ 22,0 m/s. Nếu viên bi tiếp xúc với tường trong thời gian 3,50 ms (1 ms = 10-3 s). Chọn chiều dương hướng vào trong bức tường, vuông góc với tường thì gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian này là 
A.– 0,86 m/s2.	B.–1,34.104 m/s2.	C. 0,86 m/s2.	D. 1,34.104 m/s2.
Câu 7.  Một máy bay đạt vận tốc 110 m/s mới có thể cất cánh. Nếu chiều dài của đường băng là 2,4 km và máy bay tăng tốc đều từ điểm dừng ở một đầu đến khi rời mặt đất ở đầu kia thì gia tốc tối thiểu phải có để cất cánh là 
A.2,5 m/s2.	B. 2,3.10-2 m/s2.	C. 22,9 m/s2.	D.5,0 m/s2.
Câu 8.  Cảnh sát giao thông có thể ước tính tốc độ của các xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn bằng độ dài của vết trượt do lốp xe trượt và để lại trên mặt đường. Tại hiện trường vụ tai nạn, vết lốp được tìm thấy dài 50 m. Thử nghiệm trên mặt đường này cho thấy loại ô tô đó có gia tốc trong khoảng cách dừng lại là – 9 m/s2. Tốc độ của xe trước khi hãm phanh vào cỡ
A.30 km/h.	B. 108 km/h.	C.76 km/h.	D.70 km/h.
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 9.  Một người đi bộ đi với tốc độ không đổi dọc theo nửa đường tròn có bán kính 5,0 m, từ A đến B như hình  với thời gian đi là 6,0 s. Hãy xác định:
a. Quãng đường đã đi.	b. Tốc độ trung bình.
c. Độ dịch chuyển.	d. Vận tốc trung bình.
Đáp số:a) 15,7 m; b) 2,6 m/s; c) 10 m theo hướng Đông; d) 1,7 m/s theo hướng Đông
Câu 10.  Dựa vào bảng ghi sự thay đổi vận tốc theo thời gian của một ô tô chạy trên quãng đường thẳng dưới đây.
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a. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động.
b. Tính gia tốc của ô tô trong 5 s đầu và kiểm tra kết quả tính được bằng đồ thị.
c. Tính gia tốc của ô tô trong 5 s cuối.
Đáp số: a) Học sinh tự vẽ; b) 2 m/s2; c) – 2 m/s2.
Câu 11.  Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian của hai ô tô A và B cùng chạy theo một hướng trong 40 s. Xe A vượt qua xe B tại thời điểmt = 0. Để bắt kịp xe A, xe B tăng tốc trong 20 s để đạt vận tốc 50 m/s.
a.Tính độ dịch chuyển của xe A trong 20 s đầu.
b. Tính gia tốc của xe B trong 20 s đầu.
[bookmark: _GoBack]c. Sau bao lâu thì xe B đuổi kịp xe A.
d. Tính quãng đường mỗi xe đi được kể từ thời điểm t = 0 đến khi hai xe gặp nhau.
Đáp số: a) 800 m; b) 1,25 m/s2; c) 25 s; d) 1000 m.
Câu 12.  [image: ]Một người đi xe đạp với vận tốc không đổi là v0 thì tăng tốc để chuyển động thẳng nhanh dần đều. Kể từ khi tăng tốc thì trong 4 s đầu người đó đi được đoạn đường 24 m và 4 s tiếp theo người đó đi được đoạn đường 64 m. Tính vận tốc v0và gia tốc của người đi xe đạp ?
Đáp số: 1 m/s và 2,5 m/s2
---HẾT---
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